
月 → Thứ 2

火 → Thứ 3

水 → Thứ 4

木 → Thứ 5

金 → Thứ 6

土 → Thứ 7

日 → Chủ nhật

第1 → Tuần 1 của tháng

第2 → Tuần 2 của tháng

第3 → Tuần 3 của tháng

第4 → Tuần 4 của tháng

Rác đốt được / Tuần 2 lần

Rác không đốt được / Tháng 1 lần

Rác thô không đốt được / Tháng 1 lần

Chai thủy tinh rỗng / Tháng 1 lần

Lon Rỗng (đựng thức ăn uống) / Tháng 1 lần

Chai PET, vĩ trắng, quần áo cũ / Tháng 1 lần

Giấy cũ / Tháng 1 lần

Pin khô, Nhiệt kế / Tháng 1 lần

Không vứt rác này ở nhà thu rác. Hãy hỏi các 
cửa hàng kinh doanh hoặc cửa hàng chuyên 



ần 1 của tháng

ần 2 của tháng

ần 3 của tháng

ần 4 của tháng


